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Câu Đáp án Điểm 

1 

 

Trình bày tình hình chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858. Em có nhận xét về cuộc 

chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858? 

3.0 

* Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858: 
- Vịn vào cớ nhà Nguyễn khủng bố đạo Thiên chúa, thực dân Pháp tấn công Đà 

Nẵng, mở đầu cho cuộc xâm lược của Pháp vào nước  ta. 

- Pháp tin tưởng sẽ nhanh chóng chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, 

buộc triều Nguyễn đầu hàng (thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”) 

- Sáng 1/9/1858: liên quân Pháp -Tây Ban Nha tấn công quân ta tại bán đảo Sơn 

Trà (Đà Nẵng).  

- Quân dân triều Nguyễn anh dũng chiến đấu, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của 

quân xâm lược. 

- Nguyễn Tri Phương đắp lũy và thực hiện “vườn không nhà trống”, cầm chân 

quân giặc suốt 5 tháng, làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. 
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* Nhận xét về cuộc chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858:  

- Khi giặc đến nhà, nhân dân ta đã gác thù riêng để trả nợ nước 

- Toàn dân đoàn kết một lòng chung vai cứu nước. Thực dân Pháp đã phải thừa 

nhận : “Dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật”. 

- Nhân dân tự tổ chức thành đội ngũ, chủ động tìm địch mà đánh, gây cho Pháp 

nhiều thiệt hại.  

- Tinh thần kháng chiến kiên cường của nhân dân ta đã bước đầu làm thất bại 

âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp 
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2 Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873 – 1874 diễn ra như 

thế nào? 

2.0 

- Khi Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc kỳ, chúng bị quân ta chặn đánh 

quyết liệt.  

- Khoảng 100 binh sĩ của ta dưới sự chỉ huy của một quan Chưởng cơ, đã chiến 

đấu đến người lính cuối cùng ở cửa Ô Thanh Hà (nay là Ô Quan Chưởng). 

- Sáng 21/12/1873: bị Lưu Vĩnh Phúc (quân Cờ đen) khiêu chiến, quân Pháp 

đuổi theo và rơi vào ổ phục kích của ta tại Cầu Giấy, Garnier bị giết tại trận.  

- Do Pháp thua trong chiến tranh Pháp - Phổ (1871) nên chiến thắng Cầu Giấy 

lần một đã làm cho Pháp hoang mang lo sợ và tìm cách thương lượng. Nhưng triều 

đình Huế đã bỏ lỡ thời cơ khi đồng ý kí Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày 15/3/1874.  

- Phong trào đấu tranh phản đối Hiệp ước 1874 dâng cao trong cả nước. 
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3 3.1. So sánh khởi nghĩa Yến Thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần 

vương chống Pháp theo bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 
Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần 

vương 

Thành phần lãnh đạo   

Địa bàn   

Tính chất   

Kết quả   

3.0 
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3.2. Từ bảng trên, hãy cho biết điểm giống nhau giữa hai phong trào. Điểm giống 

nhau đó thể hiện đặc điểm gì của phong trào yêu nước tại Việt Nam vào cuối thế 

kỷ XIX đầu thế kỷ XX? 

3.1. So sánh khởi nghĩa Yến Thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần 

vương chống Pháp theo bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 

Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương 

Thành phần 

lãnh đạo 

Những người xuất thân là 

nông dân 

Quan lại, văn thân và sĩ phu 

yêu nước 

Địa bàn Yên Thế nằm ở phía tây tỉnh 

Bắc Giang. 

Trên một địa bàn rộng lớn ở 

Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 

Tính chất Đấu tranh tự vệ của nông 

dân. 

Tôn quân (vì vua cứu nước) 

Kết quả Thất bại 

 

Thất bại 
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3.2.  

* Điểm giống nhau giữa hai phong trào: 

- Kết quả: Đều thất bại vì thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo và đường lối cách mạng 

đúng đắn. 

* Điểm giống nhau đó thể hiện đặc điểm của phong trào yêu nước tại Việt Nam 

vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: 

- Phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng bị thất bại. 

- Thể hiện sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo trong phong trào yêu nước. 
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4 Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có mối quan hệ 

như thế nào? 

2.0 

- Sự chuyển biến về kinh tế dẫn đến sự chuyển biến về xã hội.  

+ Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh 

tế nông nghiệp. Do đó, hai giai cấp chính trong xã hội là phong kiến và nông dân. 

+ Với cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, dưới nền kinh tế phong kiến 

lạc hậu mới du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, dẫn đến sự xuất hiện 

các tầng lớp mới trong xã hội: công nhân, tư sản, tiểu tư sản; các giai cấp cũ phân 

hóa sâu sắc. 

   - Chuyển biến về kinh tế là tiền đề của chuyển biến xã hội. Sự thay đổi cơ cấu 

kinh tế Việt Nam dưới chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã làm cho xã 

hội ngày càng phân hóa sâu sắc.  
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